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BẢNG GIÁ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ E-INVOICE 

(Giải pháp triển khai riêng tại doanh nghiệp)  

 

Kính gửi:  QUÝ DOANH NGHIỆP. 

 

Công ty Thái Sơn là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp trong lĩnh vực Thuế và Hải quan xin kính gửi tới quý doanh 

nghiệp Bảng giá triển khai phần mềm hóa đơn điện tử  E-INVOICE và dịch vụ hỗ trợ, nâng cấp phần mềm trong quá trình sử dụng như sau: 

1. Chi phí phần mềm hóa đơn điện tử cài đặt riêng tại doanh nghiệp. 

Bảng giá triển khai phần mềm 

hóa đơn điện tử E-INVOCE theo 

phiên bản 

Basic 

 

Trên máy 

đơn 

(01 máy) 

Professonal 

 

Trên nhiều máy  

(Sử dụng trong mạng LAN) 

Enterprise 

 

(Trên nhiều 

điểm phân tán) 

Advance 

Giải 

pháp tích 

hợp theo 

yêu cầu 

 Đơn giá 
Basic 

2.600.000 

Pro5 

10.800.000 

Pro10 

15.800.000 

Pro50 

30.800.000 

Pro100 

45.800.000 
18.800.000 

Theo dự 

án 

 

Điểm truy cập 

 

 

 

Số lượng hóa 

đơn < 1.000 

hóa đơn/năm 

 

Số lượng hóa 

đơn 5.000 hóa 

đơn/năm 

(Số lượng 

máy cài <=2 

máy) 

 

 

Số lượng hóa 

đơn 10.000 hóa 

đơn/ năm 

(Số lượng máy 

cài <=3 máy) 

 

 

Số lượng hóa 

đơn tối đa 

50.000 hóa 

đơn/năm 

(Số lượng máy 

cài <=5 máy) 

 

 

Số lượng hóa 

đơn tối đa 

100.000 hóa 

đơn/ năm 

(Số lượng máy 

cài <=10 máy) 

 

 

Số lượng máy 

tính  cài đặt theo 

gói: 02 máy. 

Từ máy truy cập 

thứ 3 trở đi 

(3.500.000/ máy 

truy cập) 

 

 

Theo yêu 

cầu 
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Bảng giá triển khai phần mềm 

hóa đơn điện tử E-INVOCE theo 

phiên bản 

Basic 

 

Trên máy 

đơn 

(01 máy) 

Professonal 

 

Trên nhiều máy  

(Sử dụng trong mạng LAN) 

Enterprise 

 

(Trên nhiều 

điểm phân tán) 

Advance 

Giải 

pháp tích 

hợp theo 

yêu cầu 

 Đơn giá 
Basic 

2.600.000 

Pro5 

10.800.000 

Pro10 

15.800.000 

Pro50 

30.800.000 

Pro100 

45.800.000 
18.800.000 

Theo dự 

án 

STT Chức năng        

1  Số lượng hóa đơn Có giới hạn Có giới hạn Có giới hạn Có giới hạn Có giới hạn Không giới hạn 
Không 

giới hạn 

2  

Lập hóa đơn, điều chỉnh, 

thay thế, xóa bỏ, điều 

chỉnh chiết khấu 

Có Có Có Có Có Có Có 

3  
Tự động cập nhật phiên 

bản mới 
Có Có Có Có Có Có Có 

4  
Đăng ký phát hành hóa 

đơn 
Có Có Có Có Có Có Có 

5  
Báo cáo tình hình sử dụng 

hóa đơn 
Có Có Có Có Có Có Có 

6  Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 Có Có Có Có Có Có Có 

7  
Gửi Email thông tin hóa 

đơn cho khách hàng 
Có Có Có Có Có Có Có 

8  Hướng dẫn hỗ trợ khi triển Có Có Có Có Có Có Có 



 

 

 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN 
 

HÀ NỘI 

11 Đặng Thùy Trâm, HQV 

Tel: 024.37545222,  

Fax: 024.37545223 

TP.HCM 

33 Cửu Long, Tân Bình, P2 

Tel: 028.35470355 

Fax: 028.35470356 

BÌNH DƯƠNG 

B4-08, Biconsi, Thủ Dầu Một 

Tel: 0274.3848886 

Fax: 0274.3848882 

ĐỒNG NAI 

93/75 Đồng Khởi 

Tel: 0251.8871868 

 Fax: 0251.8871866 

ĐÀ NẴNG 

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê  
Tel: 0236.3868363 

Fax: 0236.3868364 

                  
 

Bảng giá triển khai phần mềm 

hóa đơn điện tử E-INVOCE theo 

phiên bản 

Basic 

 

Trên máy 

đơn 

(01 máy) 

Professonal 

 

Trên nhiều máy  

(Sử dụng trong mạng LAN) 

Enterprise 

 

(Trên nhiều 

điểm phân tán) 

Advance 

Giải 

pháp tích 

hợp theo 

yêu cầu 

 Đơn giá 
Basic 

2.600.000 

Pro5 

10.800.000 

Pro10 

15.800.000 

Pro50 

30.800.000 

Pro100 

45.800.000 
18.800.000 

Theo dự 

án 

khai 

9  
Phê duyệt hóa đơn (gửi 1 

lô hóa đơn đi xác thực) 
Có Có Có Có Có Có Có 

10  
Tùy chọn mẫu hóa đơn 

Thái Sơn thiết kế sẵn 
Có Có Có Có Có Có Có 

11  Cổng ký Có Có Có Có Có Có Có 

12  
Đưa hóa đơn lên website 

vận chuyển hóa đơn 
Có Có Có Có Có Có Có 

13  

Gửi tin nhắn SMS thông 

báo hóa đơn cho khách 

hàng 

Không Có Có Có Có Có Có 

14  

Xuất hóa đơn theo mô 

hình công ty có nhiều chi 

nhánh 

Không Không Không Không Không Có Có 

15  Hỗ trợ mô hình xuất báo Không Không Không Không Không Có Có 
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Bảng giá triển khai phần mềm 

hóa đơn điện tử E-INVOCE theo 

phiên bản 

Basic 

 

Trên máy 

đơn 

(01 máy) 

Professonal 

 

Trên nhiều máy  

(Sử dụng trong mạng LAN) 

Enterprise 

 

(Trên nhiều 

điểm phân tán) 

Advance 

Giải 

pháp tích 

hợp theo 

yêu cầu 

 Đơn giá 
Basic 

2.600.000 

Pro5 

10.800.000 

Pro10 

15.800.000 

Pro50 

30.800.000 

Pro100 

45.800.000 
18.800.000 

Theo dự 

án 

cáo hóa đơn nhiều chi 

nhánh (phân tán) 

16  
Tích hợp với hệ thống 

phần mềm có sẵn 
Không Không 

Không 
Không Không Không Có 

17  
Chỉnh sửa theo yêu cầu 

khách hàng 
Không Không Không Không Không Không Có 

 

STT Gói dịch vụ Đơn giá /DN 

1 Phí bảo trì và nâng cấp phần mềm, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho 01 năm tiếp theo. 25% /Tổng giá trị hợp đồng gốc 

 

1. Chi phí trên bao gồm: 

a. Bản quyền phần mềm cài tại doanh nghiệp. 

b. Hỗ trợ cài đặt và hướng đẫn sử dụng 01 ngày tại khu vực có văn phòng của Thái Sơn (Ngoài khu vực này sẽ tham khảo thêm Phụ lục chi 

phí triển khai). 

c. Bảo trì, nâng cấp miễn phí 01 năm. 

2. Chi phí chưa bao gồm: 
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a. Phí tích hợp, cài đặt hệ thống HĐĐT với các hệ thống quản trị của doanh nghiệp như: Phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm kế toán, 

CRM, …  

b. Phí nâng cấp tính năng, sửa đổi phần mềm … mà doanh nghiệp yêu cầu . 

c. Chi phí thiết bị chữ ký số.( HSM, CA)  

d. Thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu. 

e. Ứng dụng website tra cứu hóa đơn riêng cho doanh nghiệp (Không bao gồm phí tên miền và lưu trữ website). 

3. Thông tin liên hệ cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử: 

- Liên hệ phòng kinh doanh: 024.37545222 

- Trung tâm hỗ trợ 24/7: Hà Nội: 1900 4767, TP.HCM: 1900 4768. 

                                                                                   

(Báo giá có giá trị trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cung cấp báo giá)./. 

 

                                                                                                                       Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… 

                                                                                                                       GIÁM ĐỐC 



 

 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN 
 

HÀ NỘI 

11 Đặng Thùy Trâm, HQV 

Tel: 024.37545222,  

Fax: 024.37545223 

TP.HCM 

33 Cửu Long, Tân Bình, P2 

Tel: 028.35470355 

Fax: 028.35470356 

BÌNH DƯƠNG 

B4-08, Biconsi, Thủ Dầu Một 

Tel: 0274.3848886 

Fax: 0274.3848882 

ĐỒNG NAI 

93/75 Đồng Khởi 

Tel: 0251.8871868 

 Fax: 0251.8871866 

ĐÀ NẴNG 

36 Đào Duy Từ,Thanh Khê  
Tel: 0236.3868363 

Fax: 0236.3868364 

 

PHỤ LỤC CHI PHÍ HỖ TRỢ 
 

STT Nội dung Diễn giải Đơn giá SL Thành tiền 

1 

Chi phí cài 

đặt và hỗ trợ 

trực tiếp tại 

DN 

Khu vực cách trung tâm TP. Hà Nội dưới 50 Km 500.000 1 500.000 

Khu vực khác (các tỉnh, thành phố khác…) cách Hà Nội 51 

km đến 100 km 
1.000.000 1 1.000.000 

Cách Hà Nội Từ 101km đến 200 km 1.500.000 1 1.500.000 

Ngoài những khoảng cách trên sẽ tính cụ thể theo khảo sát 

thực tế doanh nghiệp 
Khảo sát  Khảo sát 

 

 

 

 
2 

Lưu trữ giữ 

liệu trên Tvan 

Thái Sơn 

Dung lượng lưu trữ 200 MB/tháng 200.000 1 200.000 

Dung lượng lưu trữ 500 MB/tháng 500.000 1 500.000 

Dung lượng lưu trữ 1000 MB/tháng 1.000.000 1 1.000.000 

Dung lượng lưu trữ 2000 MB/tháng 1.500.000 1 1.500.000 

Dung lượng theo yêu cầu DN (Khảo sát thực tế)    

3 

Phí thiết kế 

mẫu hóa đơn 

theo yêu cầu 

DN 

Khách hàng chọn mẫu hóa đơn điện tử mặc định của Thái 

Sơn, không chỉnh sửa hoặc khách hàng tự thay đổi logo, 

hình nền. 

Miễn phí 1 Miễn phí 

Khách hàng chọn mẫu hóa đơn điện tử mặc định của Thái 

Sơn và chỉ thay đổi các trường dữ liệu có sẵn (một trang) 
1.000.000 1 1.000.000 

Khách hàng chọn mẫu hóa đơn điện tử mặc định của Thái 

Sơn và chỉ thay đổi các trường dữ liệu có sẵn (nhiều trang) 
1.500.000 1 1.500.000 

Thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu đặc thù bằng cách bổ 

sung thêm một số trường dữ liệu mới (các trường có sẵn trên 

phầm mềm) (Một trang - nhiều trang) 

2.000.000 1 2.000.000 

Thiết kế mẫu theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp Thỏa thuận 1 Thỏa thuận 

4 

Ứng dụng 

website tra 

cứu hóa đơn 

riêng cho 

doanh nghiệp 

Doanh nghiệp sử dụng ứng dụng website tra cứu theo 

chuẩn TSD. 
5.000.000 

Trọn 

gói 
5.000.000 

Doanh nghiệp sử dụng ứng dụng website tra cứu chỉnh sửa 

giao diện theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp. 
10.000.000 

Trọn 

gói 
10.000.000 

Doanh nghiệp sử dụng ứng dụng website tra cứu theo yêu 

cầu đặc thù riêng của doanh nghiệp. 
  

Theo khối 

lượng CV 

 
 

5 

 

Dịch vụ bảo trì 

nâng cấp và hỗ 

trợ 

01 năm đầu tiên miễn phí Miễn phí 1 Miễn phí 

Từ năm thứ 2 trở đi phí duy trì: 25% tổng giá trị hợp 

đồng 

25%/ Tổng 

giá trị 
1 

25%/ Tổng 

giá trị 

 




